	stt
	Chủng loại sơn
	Quy cách
	Đơn giá

	1
	Sơn Dulux 5in-1
	Sơn 1 lớp lót, 2 lớp màu
	55.000 vnđ/m2

	2
	Sơn Dulux bóng cao cấp
	Sơn 1 lớp lót, 2 lớp màu
	60.000 vnđ/m2

	3
	Sơn Dulux lau chùi hiệu quả
	Sơn 1 lớp lót, 2 lớp màu
	50.000 vnđ/m2

	4
	Sơn Kova bóng cao cấp
	Sơn 1 lớp lót, 2 lớp màu
	55.000 vnđ/m2

	5
	Sơn Jotun bóng cao cấp
	Sơn 1 lớp lót, 2 lớp màu
	55.000 vnđ/m2

	6
	Sơn Jotun mịn cao cấp
	Sơn 1 lớp lót, 2 lớp màu
	45.000 vnđ/m2

	7
	Sơn Mykolor bóng cao cấp
	Sơn 1 lớp lót, 2 lớp màu
	60.000 vnđ/m2

	8
	Sơn Mykolor mịn cao cấp
	Sơn 1 lớp lót, 2 lớp màu
	50.000 vnđ/m2

	9
	Sơn maxilite
	sơn 1 lớp lót, 2 lớp màu
	35.000 vnđ/m2

	10
	Sơn Nippon bóng cao cấp
	sơn 1 lớp lót, 2 lớp màu
	55.000 vnđ/m2


